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Họ và tên thí sinh:........................................... Số báo danh: .............................
Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho nhân dân Viêt Nam?

A. Đọc Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920).

B. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

C. Đưa yêu sách đến Hội nghị Vec-xai(6/1919)

D. Người tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri (1921) .
Câu 2. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người đầu tiên bay vào vũ trụ trên con tàu Phương Đông. Nhà du hành đó là ai?



A.Neil Armstrong




B. Ga-ga-rin.



C.Jame-Cook




D. Dương Lợi Vĩ
Câu 3. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

A. Giải quyết giặc ngoại xâm và nội phản  .

B. Giải quyết về vấn đề tài chính .

C. Giải quyết tệ nạn xã hội  .

D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.    
Câu 4. Nhiều người dự đoán rằng “thế kỉ XXI sẽ là thế kỉ của châu Á” bởi: 
A. Nhiều nước Châu Á đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế.
B. Châu Á là nơi phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
C. Các nước Châu Á vươn lên thành cường quốc công nghệ, hạt nhân và vũ trụ.
D. Tình hình Châu Á không ổn định bởi các cuộc chiến tranh xâm lược.
Câu 5.Tháng 12/1986, Đảng ta đề Ra đường lối đổi mới đất nước trong hoàn cảnh nào?

A. Kinh tế nước ta đang phát triển mạnh
B. Hàng hóa đang dư thừa nhiều, nhân dân no đủ
C. Năng suất lao động chưa cao
D. Đất nước đang khủng hoảng trầm trọng.


Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh vũ trang ở khu vực Mĩ la-tinh bùng nổ mạnh mẽ.Khu vực này được ví như?
   A. “Lục địa mới trỗi dậy”                                B. “Lục địa bùng cháy”     

   C. “Lục địa đứng lên”                                      D. “Lục địa núi lửa”

Câu 7.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) khẳng định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò


A.  quyết định quan trọng đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.


B.  quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.


C.  quyết định trực tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.


D. quyết định gián tiếp đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.
Câu 8. Theo thỏa thuận của Hội nghị I-an-ta tháng 2/1945, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, Nhật Bản, Nam Triều Tiên?

A.  Anh

B.  Pháp

C.  Liên Xô


D.  Mĩ

Câu 9. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ngày 22/12/1944 theo chỉ thị của:

A. Hồ Chí Minh.
 




B. Võ Nguyên Giáp.    

C. Phạm Văn Đồng.    




D. Văn Tiến Dũng.

Câu 10: Chiến thắng Ấp Bắc (2 – 1 – 1963) đã khẳng định quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược nào của đế quốc Mĩ? 

	A. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

	 B. Chiến lược “Chiến tranh đặc cục bộ”

	 C.Chiến lược “Việt Nam hoá Chiến tranh”

	 D. Chiến lược “Chiến tranh phá hoại”


Câu 11. Xu thế phát triển chung của thế giới ngày nay là:

         A. Sự xác lập của trật tự thế giới đơn cực. 

         B. Sự xác lập của trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm .

         C. Xu thế đối đầu trong quan hệ quốc tế.

         D. Xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển kinh tế.

Câu 12. Tác động của Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 đối với cách mạng Việt Nam là:

	A. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội về nước.

	B. Mĩ không còn can thiệp vào Việt Nam

	C. chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ.

	D. Cách mạng dân tộc dân chủ hoàn thành trong cả nước.


Câu 13. ASEAN là tên viết tắt của tổ chức nào: 

A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á            

 B. Liên hợp quốc 

C. Khối quân sự Đông Nam Á                     

D. Liên minh châu Âu
Câu 14. Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”của Đảng cộng sản Đông Dương đã xác định kẻ thù chính, trước mắt của nhân dân Đông Dương là:
  
A. Phát xít Nhật.                                              B.Thực dân Pháp và phát xít Nhật.  

   
C.Thực dân Pháp                                             D.Thực dân Pháp và phong kiến
Câu 15. Nhân vật lãnh đạo nhân dân Nam Phi tích cực đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc tồn tại hơn 3 thế kỉ.Đó là ai?

	A. Phi - đen Cát - xtơ- rô
                     B. Nen - xơn Man - đê – la                                         
C. Mao Trạch Đông                                                    D. Giooc – ba - chốp


Câu 16. Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã

A. xây dựng “Quỹ độc lập”,”Tuần lễ vàng”.





B. phát động “Ngày đồng tâm”.

C. phát động “Tăng gia sản xuất”;”Bình dân học vụ”.




D. phát động “Hũ gạo cứu đói”.

Câu 17. Chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây, được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (5-1941)?

    
A. Mặt trận Liên Việt.                                    

    
B. Mặt trận Đồng Minh.

    
C. Mặt trận Việt Minh.

    
D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Câu 18. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

    
A. Công nghiệp chế tạo máy móc.                  B. Khai mỏ vả đồn điền cao su.

    C. Giao thông vận tải.                                     D. Thương nghiệp.
Câu 19. Khi  thực hiện “Chiến lược toàn cầu” Mĩ đã vấp phải thất bại nặng nề, tiêu biểu nhất là thất bại trong cuộc chiến tranh nào?

A. Chiến tranh Việt Nam.


B. Chiến tranh Nam Phi.



C. Chiến tranh Triều Tiên.


D. Chiến tranh Trung Quốc.

Câu 20. Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng Việt Nam 1930 – 1931 


A.  Công nhân, tư sản.


B.  Công nhân, nông dân.

C.  Tư sản, tiểu tư sản.


D.  Nông dân, tiểu tư sản.
Câu 21. Đánh dấu một  bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào?

A. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
B.Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng



C. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

D. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.    

Câu 22. Đối với nhân dân các nước châu Phi ngày nay, cuộc đấu tranh nào còn nhiều khó khăn, gian khổ?

	A. Đấu tranh xóa bỏ nghèo nàn, lac hậu 

	B. Giải quyết hậu quả tàn phá nặng nề của chiến tranh

	C. Đấu tranh vì độc lập, tự do 

	D. Đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.


Câu 23. Sự kiện nào diễn ra ngày 6/1/ 1946 có hơn 90% người dân cả nước tham gia đã đặt nền móng cho chế độ mới ở nước ta?

A.Thành lập quân đội quốc gia



B. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp

C. Lập cơ quan bình dân học vụ



D.Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong cả nước
Câu 24. Văn kiện nào sau đây không thể hiện đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng (1946 -1954)?

A.  Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.

B.  “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

C.  Chỉ thị “Phải phá tan cuộc hành quân mùa đông của giặc Pháp” của Đảng.

D.  Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban thường vụ Trung ương Đảng
Câu 25 . Năm 1947, Để thực hiện âm mưu “Đánh nhanh, thắng nhanh” ,Pháp đã chủ động mở cuộc tấn công lên…….nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta?
A. Việt Bắc.





B.  Biên giới

C.  Hà Nội





D.  Điện Biên Phủ 
 Câu 26. Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ 1965-1968, lực lượng nào đóng vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng ?

A. Quân đội Mĩ và quân đồng minh

B. Quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn

C. Quân đội Sài Gòn

D. Quân đội Sài Gòn do cố vấn Mĩ chỉ huy.

Câu 27:  Sự liên kết cao nhất của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay gắn với sự ra đời của tổ chức nào dưới đây ?

A. Cộng đồng than- thép châu Âu                         B. Liên minh châu Âu(EU)

C. Cộng đồng châu Âu                                          D. Cộng đồng kinh tế châu Âu
Câu 28. Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam hoàn toàn thắng lợi?

A. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945).

B. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5/1941).

C. Giành chính quyền tại Hà Nội thắng lợi (19/8/1945).

D. Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn tín cho cách mạng (30/8/1945).

Câu 29. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2/1951) quyết định đưa Đảng ta ra hoạt động công khai ở Việt Nam với tên gọi là:
	  A. Đảng Dân chủ Việt Nam. 
	B. Đảng Dân chủ Đông Dương. 

	  C. Đảng Lao động Việt Nam.
	D. Đảng Cộng sản Việt Nam.


Câu 30.  Điểm khác cơ bản của Nhật Bản so với các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?


A.  Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

    
B.  Chi phí cho quốc phòng thấp.

 
C. Vận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.

    
D.  Áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.
Câu 31. Tổ chức cách mạng do Nguyễn Ái quốc thành lập tại Quảng Châu - Trung Quốc(6-1925) là?

   
A. Tâm tâm xã                                              B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

 
C. Tân Việt cách mạng đảng                         D. Hội liên hiệp các dân tộc thuộc đạ
Câu 32. Quân đội nước nào trong phe Đồng minh tiến vào miền Bắc nước ta sau cách mạng Tháng 8/1945?


A.  Anh.
B.  Mĩ.


C.  Trung Hoa dân quốc
D.  Pháp.
Câu 33. Chiến thắng này của quân dân ta cuối năm 1972 chiến đấu ở Hà Nội và Hải Phòng đã buộc Đế quốc Mỹ phải ký hiệp định Pa-ri rút hết quân về nước?

	  A. Chiến thắng Điện Biên Phủ

	  B.Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

	  C.Chiến thắng Ấp Bắc

	  D. Chiến thắng Vạn Tường.


Câu 34. Ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là?

   A. Mĩ - Đức - Nhật Bản.
B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.
   C. Mĩ - Nhật Bản - Tây Âu
D. Mĩ - Anh  - Pháp.
Câu 35.  Mục tiêu đấu tranh được Đảng cộng sản Đông Dương đề ra trong giai đoạn cách mạng 1936-1939 là gì?

A. Giải phóng dân tộc và đánh đổ phong kiến

B. Đòi ruộng đất dân cày


C. Đòi các quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình


D. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu

   Câu 36.  Sự kiện lịch sử nào đã diễn ra vào thời điểm 11h30 phút ngày 30-4-1975?



A.  Lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.


B.  Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức.


C.  Xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập


D.  Quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch Hồ Chí Minh.

Câu 37.  Nhân tố cơ bản nhất quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay là:

A.Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

C. Tăng cường đoàn kết quốc tế

D. không ngừng củng cố tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Câu 38.  Tác động tiêu cực đáng lo ngại nhất đối với toàn thế giới hiện nay của cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại là gì?:

   A. Sản xuất nhiều vũ khí hủy diệt, hiện đại.    

   B. Ô nhiễm môi trường sinh thái,dịch bệnh.

   C. Tai nạn giao thông.





   D. Tệ nạn xã hội.
Câu 39.  Sự kiện nào được đánh giá có ý nghĩa như “Hội nghị Diên Hồng” của Thế kỉ XX?


A.  Hội nghị thành lập Đảng(2/1930)                  



B.  Quốc dân đại hội (Họp tại Tân Trào - 16/8/1945)

C.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần II (2/1951)



D.  Hội nghị toàn quốc của Đảng ( tại Tân Trào - 14 và 15 tháng 8/1945) 
Câu 40. Nghệ thuật quân sự được Đảng cộng sản Việt Nam phát triển từ cuộc kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mĩ là
	A. Vườn không nhà trống.

	B. Chặn thế mạnh của giặc.

	C. Cuộc chiến tranh nhân dân.


	D. Tăng cường sự viện trợ của quốc tế.


                                      ___________________Hết___________________
                        Hs không được sử dụng tài liệu
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI THỬ VÀO 10 MÔN LỊCH SỬ

Mỗi câu trả lời đúng: 0,25

	Câu 
	Đáp án 
	Câu 
	Đáp án 
	Câu 
	Đáp án 
	Câu 
	Đáp án 

	1
	A
	11
	D
	21
	A
	31
	B

	2
	B
	12
	A
	22
	A
	32
	C

	3
	D
	13
	A
	23
	D
	33
	B

	4
	A
	14
	A
	24
	C
	34
	C

	5
	D
	15
	B
	25
	A
	35
	C

	6
	B
	16
	A
	26
	A
	36
	A

	7
	C
	17
	C
	27
	B
	37
	A

	8
	D
	18
	B
	28
	A
	38
	B

	9
	A
	19
	A
	29
	C
	39
	B

	10
	A
	20
	B
	30
	B
	40
	C


